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• THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2019



HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BIỂN

 Doanh thu vượt 1% so với kế hoạch

 Thực hiện lãi gộp vượt 11% so với kế hoạch

 Lãi trước thuế vượt 22% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan
TH- Act / KH-

Plan

Doanh số 

Revernue  428.85 423.10 101.36%

Giá thành

Cost of goods sold  398.94 396.19 100.69%

Lãi gộp

Gross profit 29.91 26.91 111.13%

Chi phí quản lý

Administration costs 14.78 13.99 105.65%

Lãi từ SXKD

Profit/Loss from operation 15.13 12.92 117.06%

Doanh thu tài chính

Financial income 0.82 0.12 710.12%

Chi phí tài chính

Financial costs 2.82 3.61 78.06%

Lãi lỗ từ HĐ khác 

Profit/Loss from other 1.51 2.57 58.86%

Doanh thu từ LD

Income from affiliate 0.00 0.00

Lãi trước thuế

Profit before tax 14.63 11.99 122.03%

Khoản mục/Items 

( ty dong - Bil vnd ) 
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BIẾN ĐỘNG VỀ ĐƠN GIÁ 2019
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Gía chiều hàng thực hiện HP-SG cao hơn kế 

hoạch từ 15% đến 22%



BIẾN ĐỘNG VỀ SẢN LƯỢNG 2019

• Tăng cường khai thác nhóm hàng nhẹ chiều HP-HCM như ô tô, 

xe máy, điện tử nên sản lượng tăng bình quân 5 teus/chuyến
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TÀU VINAFCO 26

 Doanh thu vượt 3 % so với kế hoạch

 Lãi gộp vượt 10% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan TH- Act / KH-Plan

Số chuyến (Trips)

Revernue  78 81 96.30%
                - 

Sản lượng (Teus)

Volume (Teus) 46,923 43,392 108.14%

Doanh số 

Revernue  158.96 153.82 103.34%

Giá thành

Cost of goods sold  144.90 141.06 102.72%

Lãi gộp

Gross profit 14.06 12.76 110.20%

Tàu Vinafco 26

Khoản mục/Items 

( ty dong - Bil vnd ) 
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TÀU VINAFCO 28

 Doanh thu vượt 3% so với kế hoạch

 Lãi gộp vượt 3% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan TH- Act / KH-Plan

Số chuyến (Trips)

Revernue  73 75 97.33%
                - 

Sản lượng (Teus)

Volume (Teus) 30,810 29,144 105.72%

Doanh số 

Revernue  126.44 122.39 103.31%

Giá thành

Cost of goods sold  122.62 118.67 103.33%

Lãi gộp

Gross profit 3.82 3.71 102.79%

Khoản mục/Items 

( ty dong - Bil vnd ) 
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TÀU MORNING VINAFCO

 Doanh thu đạt 92% so với kế hoạch

 Lãi gộp vượt 20% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan TH- Act / KH-Plan

Số chuyến (Trips)

Revernue  65 74 87.84%
                - 

Sản lượng (Teus)

Volume (Teus) 34,007 33,555 101.35%

Doanh số 

Revernue  129.59 140.93 91.95%

Giá thành

Cost of goods sold  122.09 134.68 90.65%

Lãi gộp

Gross profit 7.49 6.24 120.03%

Khoản mục/Items 

( ty dong - Bil vnd ) 
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DEPOT HẢI PHÒNG

 Doanh thu vượt 2% so với kế hoạch

 Lãi gộp vượt 15% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan TH- Act / KH-Plan

Doanh số 

Revernue  6.53 6.40 102.07%

Giá thành

Cost of goods sold  5.09 5.15 98.83%

Lãi gộp

Gross profit 1.44 1.25 115.48%

Depot
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

 Doanh thu vượt 23% so với kế hoạch

 Lãi gộp vượt 5% so với kế hoạch

2019 2019 2019

TH- Act KH-Plan TH- Act / KH-Plan

Doanh số 

Revernue  7.33 5.96 122.93%

Giá thành

Cost of goods sold  4.24 3.01 140.55%

Lãi gộp

Gross profit 3.09 2.95 104.92%

Khoản mục/Items 

( ty dong - Bil vnd ) 

Other
7.33

3.09

5.96

2.95

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

122.9% 104.9%

REVENUE GROSS PROFIT

DOANH THU-LÃI GỘP HĐ KHÁC (TỶ ĐỒNG)

ACT 2019 PLA 2019



THANK YOU


